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DANH MỤC VÀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU 
 

 

Nhóm 01: Chất dính polyuretan dùng cho mục đích công nghiệp; ma tít dùng cho da thuộc; 

gelatin dùng cho mục đích công nghiệp; keo gelatin dùng cho mục đích công nghiệp; chất kết 

dính dùng cho đồ đi chân; keo dùng cho da thuộc; keo dán vải dùng trong công nghiệp; keo dùng 

trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo latex dùng cho mục đích công 

nghiệp. 

 

Class 01: Polyurethane adhesives for industrial purposes; mastic for leather; gelatine for 

industrial purposes; gelatine glue for industrial purposes; cement for footwear; leather glues; 

fabric glue for industrial use; industrial glues; adhesives for industrial purposes; latex glue for 

industrial purposes.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


